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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Long Khánh, ngày 10 tháng 02 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư chăn nuôi 
ở các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn thị xã

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm;

Căn cứ Quyết  định số 3572/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt báo cáo quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, các cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 01/TTr-PKT ngày  22/01/2009 về việc đề nghị ban hành quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư chăn nuôi ở các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn thị xã Long Khánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư chăn nuôi ở các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn thị xã Long Khánh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nải


	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ LONG KHÁNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Về quản lý quy hoạch, đầu tư chăn nuôi ở các vùng khuyến khích

 phát triển chăn nuôi trên địa bàn thị xã Long Khánh

(Ban hành theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2009 của UBND thị xã Long Khánh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng trong quản lý quy hoạch, đầu tư chăn nuôi ở các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn thị xã Long Khánh.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Gia cầm gồm gà, vịt, ngan, ngỗng, cút, chim cảnh, đà điểu, bồ câu.

2. Gia súc gồm trâu, bò, dê, cừu, heo.

3. Chăn nuôi của hộ gia đình, cá nhân là chăn nuôi ở quy mô chưa đạt tiêu chí của kinh tế trang trại.

4. Cơ sở chăn nuôi động vật tập trung là cơ sở chăn nuôi của các doanh nghiệp hoặc cơ sở chăn nuôi từ quy mô trang trại trở lên.

5. Quản lý chăn nuôi bao gồm các hoạt động quản lý theo quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đăng ký chăn nuôi, giấy chứng nhận trang trại, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, xác định ranh giới vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm tra các hoạt động chăn nuôi.

6. Đầu tư chăn nuôi bao gồm các hoạt động xây dựng chuồng trại, hệ thống thu gom xử lý chất thải và các công trình liên quan, tổ chức sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, xuất bán sản phẩm chăn nuôi.

7. Vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi là khu vực được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch để phát triển chăn nuôi gắn với trồng trọt, tạo thành vùng sinh thái bền vững.

8. Vùng cấm nuôi là vùng quy định không được chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI Ở 
CÁC VÙNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

Điều 3. Tất cả các tổ chức, cá nhân khi đầu tư chăn nuôi từ quy mô trang trại phải nằm trong vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

Điều 4. Đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi có thể tiếp tục sử dụng đất để trồng trọt hoặc chuyển sang chăn nuôi. Khuyến khích các hộ có đất nằm trong vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi mà không chăn nuôi chuyển đổi đất cho các hộ có nhu cầu chăn nuôi, nhưng phải đảm bảo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 5. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư chăn nuôi vào các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi có thể lựa chọn các hình thức đầu tư sau đây đối với chủ sử dụng đất: 

- Chuyển đổi đất cho nhau.

- Thuê đất.

- Chủ sử dụng đất góp vốn đầu tư chăn nuôi bằng giá trị quyền sử dụng đất.

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều 6. Các tổ chức, cá nhân khi đầu tư chăn nuôi phải thực hiện các quy định sau:

- Lập thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư chăn nuôi.

- Đăng ký chăn nuôi.

- Thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

- Xây dựng chuồng trại chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải và các công trình liên quan đến chăn nuôi theo quy định.

- Đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường đối với cơ sở chăn nuôi.

- Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật.

- Kiểm dịch động vật.

Các tổ chức, cá nhân khi đầu tư chăn nuôi phải thực hiện "Khai báo biến động đất đai" được quy định tại khoản 10, Điều 1, Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 7. Diện tích xây dựng bao gồm: Chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải, nhà nghỉ công nhân, kho chứa thức ăn, kho chế biến thức ăn và các công trình phụ trợ khác phải tuân thủ quy định sau:

- Đối với chăn nuôi gia cầm: Không được vượt quá 40% diện tích đất của cơ sở chăn nuôi.

- Đối với chăn nuôi gia súc: Không được vượt quá 25% diện tích đất của cơ sở chăn nuôi.

- Phần diện tích còn lại của cơ sở chăn nuôi sử dụng để trồng cây lâm nghiệp, công nghiệp, cây ăn quả,… hoặc kết hợp với đào ao nuôi thủy sản.

- Khuôn viên trang trại phải có hàng rào hoặc tường rào bao quanh.

- Cổng ra vào cơ sở chăn nuôi phải có hố sát trùng có độ dài tối thiểu bằng chu vi bánh xe vận chuyển các sản phẩm ra vào trang trại.

Điều 8. Ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bao gồm: Đường điện, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước ở vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

Khuyến khích các hộ trong vùng quy hoạch hiến đất và tham gia đóng góp cùng Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng trong vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

Chương III

QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI

TRONG CÁC VÙNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

Điều 9. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý Đô thị và UBND các xã

- Tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện việc đầu tư phát triển chăn nuôi tại các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, quản lý theo quy hoạch đã được duyệt.

- Tiến hành công bố quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi một cách rộng rãi, công khai tại các xã trên địa bàn thị xã; trong đó cần xác định rõ ranh giới theo bản đồ và ngoài thực địa tại các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi để làm cơ sở cho việc quản lý và cấp các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động đầu tư.

Điều 10. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu UBND thị xã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi và cơ sở giết mổ tập trung đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về thủ tục đất đai, môi trường khi đầu tư vào khu vực quy hoạch.

Điều 11. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các xã xác định thứ tự ưu tiên về địa điểm, danh mục, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vào các vùng quy hoạch; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, phân kỳ đầu tư từng năm, 5 năm trình UBND thị xã xem xét quyết định, đặc biệt là các công trình trọng điểm như: Điện, đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở chăn nuôi di dời tới các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi theo quy định pháp luật.

Điều 12. Phòng Quản lý Đô thị

Tham mưu UBND thị xã bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống lưới điện, đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, thông tin liên lạc vào các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi. Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư.
Điều 13. UBND các xã
- UBND thị xã giao UBND các xã tổ chức và quản lý phát triển các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi nằm trên địa bàn; tiến hành công khai quy hoạch đến toàn thể nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.

- Tuyên truyền, vận động các hộ, các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực dân cư tập trung ngưng nuôi và có kế hoạch di dời đến các địa điểm quy hoạch, đặc biệt là các hộ chăn nuôi gà, cút và các cơ sở chăn nuôi gia súc quy mô trang trại.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài thị xã liên doanh, liên kết, hợp tác với chủ sử dụng đất đầu tư phát triển chăn nuôi tại các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

- Khuyến khích và vận động nhân dân thành lập các Tổ hợp tác, HTX chăn nuôi tại các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

- Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp xây dựng các công trình ngoài mục đích cho phát triển chăn nuôi, trồng trọt ở các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.
Điều 14. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất chăn nuôi
- Được lựa chọn vị trí đầu tư tại các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi đã được quy hoạch.

- Được lựa chọn một trong các hình thức đầu tư chăn nuôi đối với chủ sử dụng đất (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất) và phải được chủ sử dụng đất chấp thuận.

- Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất với các nhà đầu tư để phát triển sản xuất chăn nuôi.

- Được lựa chọn vật nuôi để sản xuất chăn nuôi và phải nằm trong danh mục vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; hạn chế việc phát triển nhiều loại vật nuôi tại một trang trại.

- Chấp hành các quy định pháp luật về chăn nuôi, thú y, bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Chương IV

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
Điều 15. Các cá nhân, hộ gia đình đã đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại trước ngày UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch và không nằm trong vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi nhưng đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh tạm thời được phép tiếp tục chăn nuôi nhưng không được mở rộng quy mô và phải có kế hoạch di dời vào các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

Khi UBND thị xã có quyết định cấm các cơ sở chăn nuôi ngoài vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi thì các cá nhân, hộ gia đình phải nghiêm túc thực hiện.
Điều 16. Vùng cấm chăn nuôi

Cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực nội thị, khu dân cư tập trung, các khu, cụm công nghiệp; các khu gần trường học, bệnh viện, chợ và các công trình công cộng khác theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Trưởng các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị và UBND các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy định này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về UBND thị xã để xem xét, giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nải






